PHÒNG GD&ĐT LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS GIANG BIÊN

TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC: 2016 - 2017
I- CÁC TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG:

- Tổng số cán bộ giáo viên: 32
Trong đó: Trong biên chế:  27. Hợp đồng: 05
                + Ban giám hiệu: 02

                + Giáo viên        : 23           ( Hợp đồng: 03)
                + Nhân viên       : 07            (Hợp đồng: 1)
A/ Khối cán bộ.

 1- Ban giám hiệu: 02 người
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh
	Trình độ
	Lý luận chính trị
	Năm công tác
	Quản lý NN
	Đảng viên

	Dương Thị Tám
	1970
	H.T
	ĐHSP
	Trung cấp
	9/1991
	C.chỉ
	2000

	Dương Thị Dung
	1971
	H.phó
	ĐHSP
	Sơ cấp
	6/1996
	C.chỉ
	2010


Nhiệm vụ

   * Hiệu trưởng: Dương Thị Tám
  Phụ trách về tổ chức, thi đua, khen thưởng - kỷ luật, tài chính, tuyển sinh, thư viện, giáo dục đạo đức học sinh, khối trưởng chủ nhiệm, đoàn thể.

   * Hiệu phó: Dương Thị Dung
  Phụ trách công tác chuyên môn, thi giáo viên giỏi, bồi dưỡng học sinh giỏi, thi đồ dùng dạy học tự làm, hội giảng, hướng nghiệp dạy nghề, lao động; chỉ đạo các đoàn thể, dạy học tự chọn, mô hình 2 buổi/ngày.

2- Tổ chuyên môn: 03 tổ

  a. Tổ Tự nhiên: 11 người.

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh
	Trình độ CM
	Năm c.tác
	Diện
	

	1
	Nguyễn T Thu Hương
	1968
	TTCM
	ĐHSP Toán- KT
	1989
	BC
	

	2
	Nguyễn Huy Lân
	1968
	GV
	CĐSP Toán- KT
	1988
	BC
	

	3
	Nguyễn Văn Sơn
	1982
	GV
	ĐH CN TT  
	2010
	BC
	

	4
	Võ Hồng Thủy
	1983
	GV
	ĐHSP Toán-Tin
	2007
	HĐ
	

	5
	Hoàng Thị Hồng Hà
	1993
	GV
	ĐHSP  Toán
	2016
	BC
	

	6
	Trịnh Xuân Thiệp
	1989
	GV
	ĐHSP Sinh
	2012
	BC
	

	7
	Đồng Mai Trang
	1992
	TPCM
	ĐHSP Hoá
	2014
	BC
	

	8
	Nguyễn Thị Thuỷ
	1991
	GV
	ĐHSP Lý
	2016
	BC
	

	9
	Nguyễn Thị Yến
	1991
	GV
	ĐHSP Địa
	2013
	BC
	

	10
	Vũ Bá Linh
	1993
	GV
	ĐHSP  Toán
	2014
	HĐ
	

	11
	Lê Thị Xuân Trang
	1995
	GV
	CĐSP Toán
	2016
	HĐ
	


b. Tổ Xã hội: 12 người.

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh
	Trình độ CM
	Năm c.tác
	Diện
	

	1
	Nguyễn T Bích Ngà
	1973
	T.trưởng
	ĐHSP Văn
	1996
	BC
	

	2
	Nguyễn T Kim Dung
	1975
	Tổ phó
	ĐHSP Văn - Sử
	2000
	BC
	

	3
	Đào T Thu Hiền
	1983
	GV
	ĐHSP Văn-CD
	2008
	BC
	

	4
	Nguyễn Thị  Phương
	1977
	GV
	ĐHSP Anh
	1999
	BC
	

	5
	Nguyễn Thị  Huê
	1985
	GV
	ĐHSP Sử -
	1990
	BC
	

	6
	Đàm Thị Bích Ngọc
	1992
	GV
	CĐSP Văn-Sử
	2014
	BC
	

	7
	Đỗ T Diễm Lương
	1985
	GV
	CĐSP Nhạc
	2010
	BC
	

	8
	Lâm Thị Tâm
	1982
	GV
	CĐSP Mỹ thuật
	2007
	BC
	

	9
	Trần Sĩ Hiệp
	1982
	GV
	CĐSP - GDTC
	2008
	BC
	

	10
	Ngô Thị Thu Thuý
	1987
	GV
	CĐSP Văn - CD
	2016
	BC
	

	11
	Phùng Thị Hiền
	1976
	GV
	ĐHSP Anh
	1999
	BC
	

	12
	Đào Thị Quỳnh Anh
	1991
	GV
	ĐHSP Anh
	2012
	HĐ
	


c. Tổ Văn phòng + hành chính: 07 người

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh
	Trình độ CM
	Năm c.tác
	Diện
	

	1
	Hoàng Anh
	1971
	KT+VP
	TC
	1993
	BC
	

	2
	Nguyễn Thị Thủy
	1977
	TQ+TV
	TC
	1995
	BC
	

	3
	Phùng T Hải Yến
	1984
	Y tế
	TC
	2007
	BC
	

	4
	Nguyễn Bá Hùng
	1970
	Bảo vệ
	12/12
	2010
	BC
	

	5
	Nguyễn T Thuý Lan
	1986
	Thí nghiệm
	CĐSP
	2010
	BC
	

	6
	Trần Thị Hiển
	1992
	Thư viện
	ĐHVH
	2010
	BC
	

	7
	Nguyễn Thị Lan
	1977
	Phục vụ
	10/10
	2006
	HĐ
	


Nhiệm vụ của Tổ trưởng:
   Quản lý chuyên môn Tổ, thực hiện quy chế chuyên môn, chuyên đề, chất lượng, sinh hoạt tổ nhóm ( từ lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra ). Bồi dưỡng học sinh Yếu, Kém, bồi dưỡng học sinh Giỏi, các chỉ đạo của Ngành trong phạm vi tổ.
B/ Khối học sinh: 
	TT
	Lớp
	Tổng số học sinh
	Số học sinh nữ
	Ghi chú

	1
	9A
	32
	18
	

	2
	9B
	31
	16
	

	3
	8A
	28
	13
	

	4
	8B
	28
	12
	

	5
	8C
	30
	19
	

	6
	7A
	28
	13
	

	7
	7B
	             30
	13
	

	8
	7C
	36
	24
	

	9
	6A
	34
	16
	

	10
	6B
	36
	19
	

	11
	6C
	45
	30
	

	
	Tổng
	358
	193
	


II- CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, ĐOÀNTHỂ

 1- Chi bộ Đảng: 08  đồng chí.

	TT
	Họ và tên
	Năm vào đảng
	Chức danh
	

	1
	Dương Thị Tám
	2000
	Bí thư
	

	2
	Dương Thị Dung
	2010
	Phó bí thư
	

	3
	Nguyễn T Bích Ngà
	2004
	Đảng viên
	

	4
	Nguyễn T Kim Dung
	2006
	Đảng viên
	

	5
	Hoàng Anh
	2007
	Đảng viên
	

	6
	Nguyễn T Thu Hương
	1998
	Đảng viên
	

	7
	Phùng Thị Hiền
	2003
	Đảng viên
	

	8
	Ngô Thị Thu Thuý
	2012
	Đảng viên
	


2- Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

   Chi đoàn Giáo viên:

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh
	

	1
	Đỗ T Diễm Lương
	1985
	Bí thư, TPT
	

	2
	Lâm Thị Tâm
	1982
	Đoàn viên
	

	3
	Trần Sĩ Hiệp
	1982
	Đoàn viên
	

	4
	Nguyễn Văn Sơn
	1982
	Đoàn viên
	

	5
	Đào T Thu Hiền
	1983
	Đoàn viên
	

	6
	Nguyễn Thị  Huê
	1986
	Đoàn viên
	

	7
	Ngô Thị Thu Thuý
	1987
	Đoàn viên
	

	8
	Trịnh Xuân Thiệp
	1989
	Đoàn viên
	

	9
	Nguyễn Thị Thuỷ
	1991
	Đoàn viên
	

	10
	Nguyễn Thị Yến
	1991
	Đoàn viên
	

	11
	Đàm Thị Bích Ngọc
	1992
	Đoàn viên
	

	12
	Đồng Mai Trang
	1992
	Đoàn viên
	

	13
	Hoàng Thị Hồng Hà
	1993
	Đoàn viên
	


3- Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

   Ban chỉ huy liên đội:

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Chức danh
	

	1
	Nguyễn Hồng Ngọc 
	8A
	Liên đội trưởng
	

	2
	Trần Mai Hà Anh
	7C
	Liên đội phó
	

	3
	Nguyễn Linh Giang
	8B
	Uỷ viên
	

	4
	Nguyễn Minh Trang
	8C
	Uỷ viên
	

	5
	Lễ Vũ Ngọc Trâm
	6C
	Uỷ viên
	


4- Công đoàn nhà trường:

   a. Ban chấp hành Công đoàn:

      1. Dương Thị Dung                - Chủ tịch Công đoàn

      2. Nguyễn Thị Thuý Lan        - Ủy viên

      3. Trần Sỹ Hiệp                       - Ủy viên

   b. Tổng số đoàn viên Công đoàn: 27 đồng chí gồm

      - Tổ Công đoàn Tự nhiên   : 08 đ/c

      - Tổ Công đoàn Xã hội       : 011 đ/c

      - Tổ Công đoàn Văn phòng: 08 đ/c.

III- CÁC HỘI ĐỒNG VÀ BAN TRONG NHÀ TRƯỜNG:

 1- Hội đồng trường

	1.
	Bà
	: Dương Thị Tám
	- Hiệu trưởng -  Chủ tịch hội đồng 

	2.
	Bà
	: Dương Thị Dung
	- Phó hiệu trưởng – Phó Chủ tịch hội đồng 

	3.
	Bà
	: Nguyễn Thu Hương
	- Tổ trưởng tổ TN - ủy viên.

	4.
	Bà
	: Nguyễn Thị Bích Ngà
	- Tổ trưởng tổ XH - ủy viên.

	5.
	Bà
	: Đào T Thu Hiền
	- Tổng phụ trách - ủy viên.

	6.
	Bà
	: Nguyễn Thị kim Dung
	- Thư ký hội đồng - ủy viên.


2- Hội đồng Thi đua khen thưởng:

	1.
	Bà
	: Dương Thị Tám
	- Hiệu trưởng - Trưởng ban.

	2.
	Bà
	: Dương Thị Dung
	- Phó hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ- Phó ban.

	3.
	Bà
	: Nguyễn Thu Hương
	-  Tổ trưởng tổ TN - ủy viên.

	4.
	Bà
	: Nguyễn Thị Bích Ngà
	- Tổ trưởng tổ XH - ủy viên.

	5.
	Bà
	: Đào T Thu Hiền
	- Tổng phụ trách - ủy viên.

	6.
	Ông 
	: Nguyễn Văn Sơn
	- Trưởng Ban TTND - ủy viên.

	7.
	Bà 
	: Nguyễn Thị Kim Dung
	- Thư ký hội đồng - ủy viên.


3- Hội đồng Kỷ luật:

	1.
	Bà
	: Dương Thị Tám
	- Hiệu trưởng - Trưởng ban.

	2.
	Bà
	: Dương Thị Dung
	- Phó hiệu trưởng - Phó ban.

	3.
	Bà
	: Nguyễn Thị Lan
	- Trưởng Ban đại diện CMHS

	4.
	Bà
	: Đào T Thu Hiền
	- Tổng phụ trách - ủy viên.

	5.
	 11 Bà
	Các đ/c GVCN 
	ủy viên


 4- Ban thanh tra nhân dân:

	1.
	Ông
	: Nguyễn Văn Sơn
	Trưởng ban.

	2.
	Bà
	: Nguyễn Thị Phương
	Ủy viên

	3.
	Bà
	: Ngô Thị Thu Thuý
	Ủy viên


5- Các hội đồng khác: ( có quyết định kèm theo ).

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                         Dương Thị Tám






